
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

NĂM 

TN

KHOÁ 

NHẬP 

HỌC

NGÀNH 

HỌC
KHOA HỆ ĐÀO TẠO

1 207KH025 Dương Tiểu Long Nam 25/05/89 Lâm Đồng 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

2 207KH012 Lê Tiến Đạt Nam 02/09/85 Đăk Lăk 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

3 207KH035 Lê Ngọc Quí Nam 19/02/83 Thanh Hóa 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

4 207KH030 Huỳnh Tấn Phát Nam 03/06/88 Phú Khánh 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

5 207KH001 Đồng Tuấn Anh Nam 03/04/89 Đăk Lăk 2014 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

6 207KH015 Hồ Ngọc Hảo Nam 18/01/88 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

7 207KH055 Nguyễn Tấn Vinh Nam 16/04/89 Lâm Đồng 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

8 207KH038 Nguyễn Minh Thái Nam 06/08/88 Hà Nội 2014 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

9 207KH016 Tô Quốc Hiếu Nam 24/07/88 Phú Khánh 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

10 207KH013 Trần Minh Đức Nam 05/06/89 Quảng Bình 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)
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11 207KH003 Nguyễn Thanh Bình Nam 15/02/89 Phú Khánh 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

12 207KH051 Nguyễn Chí Trung Nam 20/06/89 Kon Tum 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

13 207KH020 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 27/10/89 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

14 207KH054 Nguyễn Hồng Tuyển Nam 28/03/89 Bình Định 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

15 207KH041 Mai Nguyên Thảo Nam 31/05/89 Lâm Đồng 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

16 207KH047 Hoàng Quang Tiệp Nam 10/10/89 Quảng Trị 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

17 207KH014 Đinh Hoàng Giang Nam 18/05/89 Phú Khánh 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

18 207KH044 Nguyễn Hữu Thiện Nam 20/06/89 Khánh Hòa 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

19 207KH053 Lê Đức Tuấn Nam 26/03/88 Phú Khánh 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

20 207KH018 Tô Quốc Hoàng Nam 24/07/88 Khánh Hòa 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

21 207KH050 Lê Thị Hồng Trâm Nữ 20/10/89 Khánh Hòa 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

22 207KH043 Phạm Trần Minh Thăng Nam 16/06/89 Khánh Hòa 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)



23 207KH052 Vũ Xuân Trường Nam 14/03/89 Đăk Lăk 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

24 207KH033 Nguyễn Thanh Phương Nam 13/10/89 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

25 207KH023 Nguyễn Tuấn Khải Nam 19/07/89 Đăk Lăk 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

26 207KH019 Nguyễn Mạnh Huy Nam 24/03/87 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

27 207KH017 Trịnh Trần Minh Hiệp Nam 06/12/89 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

28 207KH039 Nguyễn Thành Thái Nam 12/02/89 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

29 207KH028 Trần Ngọc Lượm Nam 16/01/89 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

30 207KH046 Nguyễn Quang Thịnh Nam 08/11/83 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

31 207KH008 Trương Công Cường Nam 19/11/88 Đăk Lăk 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

32 207KH048 Hồ Văn Toàn Nam 06/08/89 Đăk Lăk 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

33 207KH005 Trần Vân Công Nam 29/01/89 Đăk Lăk 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

34 207KH011 Lê Văn Dũng Nam 10/09/87 Nghệ An 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)



35 207KH006 Hoàng Tiến Cường Nam 15/09/89 Nghệ An 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

36 207KH024 Hồ Ngọc Khiêm Nam 08/10/89 Khánh Hòa 2013 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

37 207KH027 Nghiêm Bửu Lộc Nam 15/09/88 Phú Khánh 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)

38 207KH037 Huỳnh Như An Thái Nam 04/02/88 Phú Khánh 2012 2007 Xây dựng Xây dựng và Điện
ĐH chính quy (ĐT 

theo ĐCSD tại KH)


